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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             KHOA HỌC CƠ BẢN 

           
              



           
TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng …. năm 2019
             Số: 80 /BC-KHCB
Sơ kết khối lượng giảng dạy HKI, kiểm tra khối lượng giảng dạy HKII, cả năm học 2018-2019 và kiểm tra hồ sơ chuyên môn
BÁO CÁO 
KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2018-2019 VÀ KIỂM TRA HỒ SƠ CHUYÊN MÔN

Kính gửi:     Ban đánh giá chuyên môn, năng lực giảng dạy của Giảng viên năm học 2018-2019


Khoa Khoa học Cơ bản xin báo cáo một số nội dung chính như sau:
I. KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY
	STT
	NỘI DUNG BÁO CÁO
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Giờ dạy Học kỳ 1
	17770 (tiết)
	

	2
	Giờ dạy Học kỳ 2
	22545 (tiết)
	

	3
	Giờ dạy Cả năm
	40315 (tiết)
	

	4
	Giảng viên biên chế
	31 (GV)
	

	5
	Giảng viên hợp đồng
	33(GV)
	

	6
	Giờ dạy của giảng viên biên chế trong Học kỳ 1
	
	

	7
	Giờ dạy của giảng viên biên chế trong Học kỳ 2
	
	

	8
	Giảng viên biên chế hợp đồng riêng
	6 (GV)
	

	9
	Giờ hợp đồng riêng
	
	


II. KIỂM TRA HỒ SƠ CHUYÊN MÔN
	STT
	TÊN GIẢNG VIÊN
	SỐ TAY GV
	GIÁO ÁN
	GIÁO TRÌNH
	LỊCH GD
	GHI CHÚ

	1
	Trần Thanh Trúc
	
	
	
	
	

	2
	Lê Văn Bình
	
	
	
	
	

	3
	Trần Kim Thu Liễu
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Đức Thắng
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Huyền Nga
	
	
	
	
	

	6
	Phạm Thị Thu Nga
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Quỳnh Giao (TG)
	
	
	
	
	

	8
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Thanh Tú
	
	
	
	
	

	10
	Cao Thị Nga
	
	
	
	
	

	11
	Võ Thị Hồng Lan
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Cẩm Thạch
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Văn Đông
	
	
	
	
	

	14
	Vương Thanh Thủy
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	
	
	
	
	

	17
	Lê Thái Hùng
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Phú Tân
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Phương Hà
	
	
	
	
	

	20
	Đặng Thị Kiến Trúc
	
	
	
	
	

	21
	Trịnh Khắc Vũ
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Thủy
	
	
	
	
	

	24
	Trần Thị Ánh Tuyết
	
	
	
	
	

	25
	Giang Phi Hùng
	
	
	
	
	

	26
	Hà Như Mai
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Mạnh Phương
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Văn Hậu
	
	
	
	
	

	29
	Dương Đức Kiên
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	
	
	
	

	31
	Phạm Thị Thu Hiền
	
	
	
	
	

	32
	Đoàn Thị Điểm (TG)
	
	
	
	
	

	33
	Hà Việt Hường (TG)
	
	
	
	
	

	34
	Huỳnh Thị Bích (TG)
	
	
	
	
	

	35
	Hồ Khắc Khuyên (TG)
	
	
	
	
	

	36
	Võ Ngọc Lân (TG)
	
	
	
	
	

	37
	Lê Thị Mùi (TG)
	
	
	
	
	

	38
	Phạm Quang Tùng (TG)
	
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Thị Bích Hồng (TG)
	
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Ngọc Chương (TG)
	
	
	
	
	

	41
	Phan Thanh Tuân (TG)
	
	
	
	
	

	42
	Bùi Thị Ngọc Tuyền (TG)
	
	
	
	
	

	43
	Trần Nhi Diễm Huỳnh (TG)
	
	
	
	
	

	44
	Mai Võ Hoài Giang (TG)
	
	
	
	
	

	45
	Bạch Văn Gân (TG)
	
	
	
	
	

	46
	Hồ Thị Thanh Thương (TG)
	
	
	
	
	

	47
	Nguyễn Hoàng Tùng (TG)
	
	
	
	
	

	48
	Võ Văn Đức (TG)
	
	
	
	
	

	49
	Nguyễn Văn Úy (TG)
	
	
	
	
	

	50
	Đường Thị Thảo (TG)
	
	
	
	
	

	51
	Trần Văn Độ (TG)
	
	
	
	
	

	52
	Nguyễn Tiến Sỹ (TG)
	
	
	
	
	

	53
	Nguyễn Quy Hưng (TG)
	
	
	
	
	

	54
	Hàm Hữu Tựu (TG)
	
	
	
	
	

	55
	Lê Thị Yến Nhung (TG)
	
	
	
	
	

	56
	Phan Thị Thủy (TG)
	
	
	
	
	

	57
	Trần Quang Thêu (TG)
	
	
	
	
	

	58
	Nguyễn Mai Trường Thọ (TG)
	
	
	
	
	

	59
	Lê Quốc Việt (TG)
	
	
	
	
	

	60
	Phạm Thị Kim Vi (TG)
	
	
	
	
	

	61
	K' Luyên (TG)
	
	
	
	
	

	62
	Trần Bảo Ngọc (TG)
	
	
	
	
	

	63
	Nguyễn Văn Toản (TG)
	
	
	
	
	

	64
	Ngô Thanh Điền
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. BÁO CÁO KHÁC

…..

Trân trọng./.
                       TRƯỞNG KHOA


